NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 6
ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM: 
* Chọn câu trả lời đúng: 

1. Mục đích đưa  người Hán sang sống chung với người Việt là:

A. Chiếm đất,cai trị nhân dân ta.

B.Bóc lột của cải.

C. Đồng hóa dân tộc ta.



D. “Khai hóa” cho nhân dân ta.

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào thời gian:

A.Mùa xuân năm 40, tại Hát Môn (Hà Tây)        
B. Mùa xuân năm 42, tại Hát Môn(Hà Tây)

C. Mùa xuân năm 42,tại Mê Linh(Vĩnh Phúc)    
D. Mùa xuân năm 40,tại Mê Linh(Vĩnh Phúc)

3.Sau khi đuổi được bọn đô hộ, Trưng Vương đã:

A. Làm vua,hiệu là Trưng Vương.                  

B.Xá thuế,bãi bỏ luật pháp hà khắc.

C.Lậpchính quyền,phong tước cho những người có công.  
D. Cả a,b,c đều đúng.

4. Nhà Hán đã độc quyền về:

A. Thuế muối và thuế sắt. 

B. thuế rau.     
 
C. Thuế gạo       



D. Thuế thuốc phiện.

5.Thời kì nước ta bị đô hộ có những tầng lớp nào?

A. Vua, quý tộc,quan lại,nông dân công xã.      
 B. Hào trưởng, nông dân,quan lại người Việt.

C. Quan lại đô hộ,hào trưởng Viêt, nông dân,nô tì.  
D. Quan lại, nông dân,vua,địa chủ

6. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra:

A. Năm 238,ở Cửu Chân (Thanh Hóa).             
B. Năm 248, ở Cửu Chân (Thanh Hóa).

C. Năm 248 ở Nghệ an.                                        
D. Năm 248, ở Hà Nội.

* Chọn câu đúng (Đ) ,sai (S) sau các câu: 

1. Trong các thế kỉ (I-VI) xã hội nước ta bị phân hóa rõ rệt.(…..)

2. Kinh tế nước ta  từ thế kỉ (I-VI) vẫn phát triển (…..)

3. Chính quyền đô hộ giúp nhân dân ta làm giàu. (…..)

4. Mặc dù bị đô hộ nhưng nhân dân ta vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. (…..)

B.TỰ LUẬN: 
1. Vẽ sơ đồ bộ máy cai trị của nhà Hán đối với nước ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I.

2. Trình bày chính sách cai trị và bóc lột của nhà Hán đối với nước ta.   

3. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. 
ĐỀ SỐ 2:
I.Trắcnghiệm

1. Trong những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, chính sách thâm độc nhất là:

A. Chia nhỏ đất nước ta để dễ bề cai trị              B. Chính sách đồng hóa về văn hóa

B. Nắm độc quyền về muối và sắt                       D. Bắt dân ta nộp thuế cao.

2. Thời kì nhà Hán đô hộ, chúng đã đặt tên nước ta là:

A.   Châu Giao                                       B.Giao Châu

C. Âu Lạc 




D.An Nam đô hộ phủ

3. Các triều đại phong kiến bắt nhân dân ta thay đổi tập quán để nhằm mục đích:
A. Cai trị       




C. Đàn áp
 B. Bóc lột                                 

D. Đồng hóa văn hóa

4. Thời kì nhà Ngô đô hộ, chúng đã đặt tên nước ta là:
A. Âu Lạc
                         
B.Giao Châu
C. An Nam đô hộ phủ



D.  Châu Giao
II. TỰ LUẬN
1. Vẽ sơ đồ bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI.

2. Trình bày nguyên nhân-diễn biến- kết quả- ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

3. Trình bày nguyên nhân-diễn biến- kết quả- ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.

